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1. Đặt vấn đề
Từ góc độ giao tiếp, nghe và nói là hai hình thức 

giao tiếp quan trọng nhất. Nghe là kiến thức đầu vào 
nên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc học 
ngôn ngữ, cũng là nền tảng để người học phát triển 
các kỹ năng khác như nói và viết. Khi giảng dạy môn 
Nghe, ngoài việc hướng dẫn SV tập trung vào việc 
nghe, thì cần hướng đến mục tiêu cuối cùng là trau 
dồi kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và khả năng làm 
chủ ngôn ngữ cho người học. Người học khi nghe hiểu 
được ý đồ giao tiếp thì có thể nâng cao sự tự tin và 
giảm bớt lo lắng một cách hiệu quả, đặc biệt trong giai 
đoạn bắt đầu tiếp cận môn học. Bài viết này tập trung 
nghiên cứu thực trạng mà SV chuyên ngành Ngôn ngữ 
Trung Quốc trình độ sơ cấp thuộc Khoa Ngoại ngữ tại 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ 
Chí Minh đang gặp phải, từ đó đề xuất một số phương 
pháp giúp cải thiện khả năng nghe hiểu cho SV cũng 
như nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ vào tình 
huống giao tiếp thực tế xã hội.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1 Tầm quan trọng của kỹ năng nghe hiểu trong 

giao tiếp
Theo quan điểm của tác giả Buck, G. (2001) cho 

rằng nghe hiểu là một quá trình phức tạp, trong đó 
người nghe phải vận dụng nhiều loại kiến thức như 
âm vị học, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, cấu trúc diễn 
ngôn, đồng thời kết hợp với kiến thức về chủ đề, ngữ 
cảnh và thế giới xung quanh để hiểu thông điệp. 

Nhà giáo dục học Paul Rankin (1926), người đặt 
nền móng định hình cho vị trí của Kỹ năng Nghe 
(Listening Comprehension) phát hiện ra rằng con 
người dành khoảng 70% thời gian thức để giao tiếp, 
trong tổng số thời gian giao tiếp đó, tỷ lệ phân bổ 
cho các kỹ năng như sau: Nghe (Listening): 45%, 
Nói (Speaking): 30%, Đọc (Reading): 16% và Viết 
(Writing): 9%. 

Lý thuyết nhập ngữ “Input Hypothesis” của nhà 
ngôn ngữ học Krashen (1985), đã lý giải cách thức 
con người tiếp thu ngôn ngữ là “i+1”, trong đó “i” là 
kiến thức hiện có của người học và “1” là kiến thức 
ngôn ngữ đầu vào (input). 

2.1.2. Đặc điểm của môn nghe tiếng Trung trình 
độ sơ cấp

Môn nghe tiếng Trung sơ cấp có những đặc điểm 
riêng biệt so với các cấp độ nghe khác, chẳng hạn như: 
trình độ người học, nội dung học tập, trọng tâm học 
tập và những khó khăn.

Về trình độ người học: phần lớn người học chưa 
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CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
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từng tiếp xúc qua tiếng Trung, cũng có thể nói trình 
độ bắt đầu từ số không. Do đó, trước khi rèn luyện kỹ 
năng nghe, GV cần phải truyền đạt các kiến thức nền 
tảng như: thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, các quy 
tắc biến âm, tầm quan trọng của việc đọc hiểu Hán 
tự. Đây là những kiến thức cơ bản mà người học phải 
nắm vững thì mới có thể nghe hiểu được nội dung bài 
học sau này. 

Về nội dung học tập: SV sẽ có 12 tuần học trực tiếp 
tại lớp và 3 tuần học trực tuyến diễn ra song song với 
thời gian học trực tiếp thông qua hoạt động học tập 
trên Moodle. 

Về trọng tâm học tập và những khó khăn: SV cần 
phân biệt phiên âm, thanh điệu, nhớ chữ Hán, hiểu biết 
về đời sống xã hội Trung Quốc ..., trong đó việc nhớ 
chữ Hán và hiểu biết về đời sống xã hội là một trong 
những trở ngại trong phần nghe hiểu tiếng Trung do 
yêu cầu của nội dung nghe không chỉ giới hạn ở những 
chữ Hán đã học, mà có thể sẽ xuất hiện một số chữ 
Hán thông dụng nhưng chưa học qua. 

2.2. Nhân tố ảnh hưởng kỹ năng nghe hiểu của 
SV

Khi SV luyện nghe, thực chất là họ đang luyện tập 
cải thiện độ nhạy của cơ quan thính giác nhằm tiếp thu 
càng nhiều yếu tố ngôn ngữ càng tốt, dưới dây là một 
số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nghe hiểu của SV: 

2.2.1. Độ khó của giáo trình
Nội dung giáo trình bám sát với đề cương từ vựng 

và dạng đề thi của HSK cấp 1-5, nội dung bài khóa là 
chủ đề đàm thoại hàng ngày như: chào hỏi, giới thiệu, 
mua sắm, khám bệnh …. Tuy nhiên, nội dung phần 
ngữ âm chỉ tập trung vào 4 bài dự bị ngữ âm đầu tiên, 
còn nội dung của 12 bài học tiếp theo hoàn toàn dùng 
chữ Hán. Vì hình thức bài tập đột ngột chuyển từ dùng 
ngữ âm sang dùng chữ Hán hoàn toàn sẽ gây trở ngại 
nhất định đối với SV ở trình độ sơ cấp. Theo tôi, 5 bài 
học đầu nên bổ sung thêm phần ôn luyện ngữ âm, như 
vậy có thể giúp SV vừa củng cố kiến thức vừa làm 
quen dần với hình thức bài tập mới.  

2.2.2. Mô hình giảng dạy truyền thống: Phương 
pháp dạy nghe tiếng Trung truyền thống thường được 
sử dụng trong lớp dạy nghe là “giải thích từ vựng - cho 
nghe ghi âm - kiểm tra đáp án - sửa đáp án sai”. GV 
thường cho SV nghe các đoạn ghi âm theo thứ tự trong 
giáo trình, SV sẽ vừa nghe vừa làm bài tập. Ở những 
đoạn nghe khó, SV được cho nghe đi nghe lại cho đến 
khi nghe hiểu. Với phương pháp này, lượng thông tin 
trong mỗi bài nghe là khá lớn đối với trình độ sơ cấp, 
SV phải liên tục tập trung vào việc trả lời câu hỏi. Việc 
luyện nghe kéo dài như vậy dễ làm SV giảm sút về sự 
hứng thú học tập, dẫn đến hiệu quả giảng dạy thấp. 
Bên cạnh đó, tâm lý xem nhẹ rèn luyện kỹ năng nghe 
vì cho rằng SV mới chỉ ở trình độ sơ cấp. 

2.2.3. Khó khăn trong việc phân biệt ngữ âm và 
thanh điệu

Khi mới bắt đầu học, SV thường dễ nhầm lẫn 
giữa các thanh mẫu gần giống nhau như: d – t, j – q, 
z - zh, c - ch, s – sh, đồng thời chưa phân biệt chính 
xác bốn thanh điệu, đặc biệt là thanh 1 và thanh 4. 
Nhiều SV vẫn biết nghĩa của từ khi nhìn thấy trong 
văn bản nhưng không nhận ra chính những từ đó khi 
chúng xuất hiện trong bài nghe. Trong quá trình nghe, 
nếu SV không nhận diện được từ vựng trong lời nói, 
sẽ làm gián đoạn quá trình xây dựng ý nghĩa và ảnh 
hưởng trực tiếp đến hiệu quả nghe hiểu.

2.2.4. Hạn chế về vốn từ vựng và kiến thức nền
Do người học mới còn bị hạn chế về vốn kiến thức 

văn hóa và xã hội nên chưa biết cách dự đoán nội dung 
dựa trên ngữ cảnh hoặc sử dụng các tín hiệu ngôn ngữ 
để suy luận ý nghĩa. Vì vậy, việc xử lý thông tin còn 
chưa kịp, thường tạo nên gánh nặng về trí nhớ và 
không theo kịp tốc độ nói của bài nghe.

2.2.5. Trình độ và tâm lý của SV
Về trình độ đầu vào, có sự chênh lệch và sự cảm 

nhận khác nhau về sự khó khăn, quá tải đối với SV 
chưa qua học tiếng Trung, tuy nhiên, lại có SV cho 
rằng bài học quá đơn giản nếu đã có kiến thức căn bản.

 Yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả 
năng nghe hiểu, “nghe” không chỉ đơn thuần là quá 
trình giải mã thông tin ngôn ngữ, mà là một quá trình 
xử lý thông tin chủ động và có ý thức. Đối với người 
mới học, việc xử lý đồng thời các nhiệm vụ này thường 
dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình nghe hiểu, làm 
xảy ra tình trạng căng thẳng và thiếu tự tin nên dễ mất 
tập trung và bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

3. Đề xuất cải thiện kỹ năng nghe hiểu 
3.1. Giai đoạn xây dựng kiến thức nền tảng
3.1.1. Nhấn mạnh vai trò của môn học
Theo quan điểm của tôi, đối với SV năm nhất, điều 

quan trọng đầu tiên là GV cần phổ biến cho SV hiểu 
được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của môn nghe 
đối với các môn học khác. Việc xác định rõ ràng về 
mục tiêu và nhiệm vụ của môn học không chỉ giúp 
GV xác định trọng tâm kiến thức truyền đạt, mà còn 
giúp SV nhận thức đúng về vai trò của môn học. Khi 
tư tưởng thông suốt thì có thể khích lệ được tinh thần 
chủ động và tự học của SV, giảm thiểu tình trạng học 
đối phó.

3.1.2. Chú trọng đào tạo ngữ âm và học viết Hán 
tự

Đối với việc học tiếng Trung ở giao đoạn sơ cấp, 
việc phân biệt được ngữ âm và thanh điệu là yêu cầu 
cơ bản và thiết yếu. Đào tạo ngữ âm không chỉ là kiến 
thức cần thiết trong giai đoạn đầu mà còn ảnh hưởng 
trực tiếp đến toàn bộ quá trình học tiếng Trung sau 
này của SV. Tôi áp dụng phương pháp “đọc lặp lại 
(Repeated Reading) ”của Samuels (1979) , để giúp SV 
nâng cao độ lưu loát trong đọc mà còn tạo nền tảng 
cho kỹ năng nghe hiểu. Tôi thực hiện theo 3 bước: 1. 
Nghe bản ghi âm và lặp lại; 2. GV hướng dẫn đọc; 3. 
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SV đọc lại và GV sửa phát âm. Khi người học đã quen 
thuộc với cách phát âm thì sẽ nhận diện ngữ âm nhanh 
hơn trong quá trình nghe, giúp người học cảm thấy tự 
tin và thúc đẩy động lực học tập.

Nếu việc học nghe chỉ dừng lại ở việc học phiên 
âm là chưa đủ, mà SV cần biết viết Hán tự để có thể 
đọc hiểu nội dung câu hỏi và đáp án. GV thường nghĩ 
rằng SV cần tự giác học viết Hán tự, còn SV thì cho 
rằng Hán tự khó nhận biết, khó nhớ và khó viết nên 
thường bỏ qua. Điều này dẫn đến việc SV nghe hiểu 
nội dung ghi âm nhưng thành tích học tập vẫn thấp vì 
đọc không hiểu nội dung Hán tự. Vì vậy, GV cần phổ 
biến thêm một số ứng dụng hỗ trợ học viết Hán tự như 
HelloChinese, Hanzii, LingoDeer … để giúp SV dễ 
ghi nhớ và giảm áp lực học tập.

3.2. Giai đoạn thực hành nghe: Ứng dụng Lý 
thuyết nhập ngữ của nhà ngôn ngữ học Krashen 
(1985), đầu vào ngôn ngữ không chỉ cần phong phú 
mà còn phải dễ hiểu để hình thành cơ chế tiếp thu ngôn 
ngữ thứ hai và tạo điều kiện cho đầu ra ngôn ngữ. Do 
đó, GV và SV cần phối hợp thực hiện các việc sau: 

3.2.1. Chuẩn bị trước từ vựng
GV có thể yêu cầu SV nghe trước phiên âm và hiểu 

nghĩa của từ vựng. Đối với các từ có nguồn gốc văn 
hóa, GV giải thích cho SV hiểu được ý nghĩa văn hóa 
đằng sau các từ đó để dễ nghe hiểu nội dung bài khóa. 
Khi giải thích từ mới, giảng vên có thể củng cố sự 
hiểu biết của SV thông qua việc đặt câu hỏi. Việc thiết 
kế câu hỏi nên đơn giản, dễ hiểu và liên quan đến nội 
dung bài khóa để giúp SV hiểu bài tốt hơn, đồng thời 
cũng nâng cao hiệu quả giảng dạy. 

3.2.2. Hướng dẫn xác định từ khóa và ý chính 
của bài học: Từ khóa là những từ trong tài liệu nghe 
đóng vai trò quan trọng và chỉ ra thông tin cốt lõi của 
bài nghe. Trước khi nghe, GV hướng dẫn SV đọc 
trước nội dung câu hỏi và dự đoán nội dung nghe vì 
các câu hỏi nghe thường thể hiện ý chính hoặc tóm 
tắt nội dung của bài nghe. Việc đọc các câu hỏi có 
thể kích hoạt hệ thống kiến thức tiếng Trung của SV, 
giúp kết nối và ghi nhớ tốt hơn trong kỹ năng nghe 
hiểu.  Nếu không có sự chuẩn bị này, SV sẽ không 
có khái niệm về những gì họ sẽ nghe, mà còn bối rối 
khi trả lời câu hỏi. 

3.2.3. Khuyến khích ghi chú ngắn gọn: Vì cách 
diễn đạt về ngày tháng, con số và thời gian giữa tiếng 
Trung và tiếng Việt khác nhau, đặc biệt là trường hợp 
có nhiều câu trả lời tương tự. Đối với SV ở trình độ sơ 
cấp, trong quá trình nghe vừa phải xử lý thông tin, vừa 
phải ghi nhớ là rất khó. Trong những trường hợp như 
vậy, GV khuyến khích SV nên ghi chú thông tin ngày 
tháng bên cạnh. 

3.2.4. Ứng dụng nhiều phương pháp giảng dạy: 
Việc kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy là thật 
sự cần thiết, ví dụ phương pháp lấy người học làm 
trung tâm, phương pháp đặt câu hỏi, phương pháp 

dạy học theo tình huống, phương pháp dạy học đa 
phương tiện kết hợp với nghe postcard, xem phim, 
xem ti vi, nghe nhạc, ca hát, v.v…, để SV có thể trải 
nghiệm những lợi ích từ các phương pháp giảng dạy 
khác nhau và giúp SV chủ động hơn trong việc tiếp 
nhận kiến thức. Ví dụ, khi ứng dụng phương pháp 
“Lấy người học làm trung tâm” , GV cần chuyển vai 
trò từ “người dạy” sang “người hướng dẫn hay người 
truyền cảm hứng”, tạo điều kiện để SV tự khám phá, 
luyện tập và tương tác. 

3.3. Giai đoạn sau khi nghe
3.3.1. Tăng cường hoạt động tương tác: “Tương 

tác” không chỉ là hoạt động trao đổi giữa GV và SV 
mà còn là hoạt động trao đổi giữa những người học.  

3.3.2. Tổng kết và củng cố kiến thức: Thông qua 
việc sửa bài tập, GV sẽ nắm được tình hình nghe hiểu 
của SV, từ đó tiến hành tổng kết và giảng lại những 
điểm kiến thức mà SV chưa nắm được như: phân biệt 
thanh mẫu, thanh điệu, từ đồng âm, ngày tháng, con số 
…để giúp SV củng cố lại kiến thức. 

3.3.3. Tăng cường luyện tập nghe thụ động 
Để phát triển kỹ năng nghe hiểu, ngoài các phương 

pháp nghe chủ động như: tham gia hoạt động nghe và 
tương tác trên lớp, hoàn thành bài tập về nhà trên hệ 
thống Moodle, GV khuyến khích SV thực hành thêm 
các hình thức nghe thụ động như: nghe khi ngủ, nghe 
nhạc, nghe postcard, nghe qua phim …. 

4. Kết luận
Dạy nghe không chỉ đơn thuần là cho SV nghe 

nội dung của bản ghi âm và kiểm tra đáp án, mà còn 
là trách nhiệm truyền đạt kỹ năng nghe hiểu cho SV, 
giúp họ hình thành quan điểm và thói quen học tập 
đúng đắn. Thông qua kinh nghiệm giảng dạy thực tế, 
bài viết muốn chia sẻ về những vấn đề mà SV chuyên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ sơ cấp đang gặp 
phải, từ đó đưa ra một số đề xuất giảng dạy nhằm cải 
thiện kỹ năng nghe hiểu cho SV, cũng như nâng cao 
hiệu quả giảng dạy cho GV.
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